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QUYẾT ĐỊNH

Quy định mức hỗ trợ gạo cho trồng rừng thay thế nương rẫy

theo Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN-BTC


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2008 của liên bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính về việc hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 342/TTr-SNN ngày 09 tháng 10 năm 2014; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia số 311/BC-SNN ngày 09 tháng 10 năm 2014,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức hỗ trợ gạo cho trồng rừng thay thế nương rẫy trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2008 của liên bộ: Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Tài chính như sau:
I. THỜI HẠN, MỨC TRỢ CẤP VÀ PHƯƠNG THỨC TRỢ CẤP GẠO
1. Thời hạn trợ cấp: 7 năm tính từ khi bắt đầu ngừng canh tác nương rẫy để chuyển sang trồng rừng.
2. Mức trợ cấp  
Mức trợ cấp gạo xác định cho từng hộ gia đình căn cứ diện tích nương rẫy thực tế chuyển đổi sang trồng rừng cụ thể như sau:
- Đối với những hộ gia đình có số nhân khẩu nhiều nhưng tham gia chuyển đổi với diện tích nương rẫy ít, thì mức trợ cấp theo diện tích nương rẫy thực tế chuyển đổi mỗi ha không quá 700kg/năm.
- Đối với những hộ gia đình có số nhân khẩu ít nhưng tham gia chuyển đổi với diện tích nương rẫy nhiều, thì mức trợ cấp gạo tính theo khẩu là 10kg/tháng.

- Mỗi ha trợ cấp không quá 700kg/năm và mỗi khẩu được trợ cấp 10kg/tháng.

Cách tính cụ thể theo quy định tại Khoản 2, Mục III, Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2008 của liên bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính về việc hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy.
3. Phương thức trợ cấp
- Loại gạo trợ cấp: Gạo tẻ thường, độ ẩm không quá 14%, không có sâu mọt, nấm, mốc. Đơn giá gạo theo các quy định hiện hành.
- Chủ đầu tư tổ chức cấp gạo trực tiếp cho từng hộ gia đình trong vùng dự án theo định kỳ 03 (ba) tháng một lần tại trung tâm xã.
II. TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRONG VIỆC QUẢN LÝ, CHỈ ĐẠO, HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VIỆC TRỢ CẤP GẠO

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện, chịu trách nhiệm về hiệu quả việc trợ cấp gạo và trồng rừng phòng hộ, sản xuất thay thế nương rẫy tại địa phương.

- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự án, tổng hợp nhu cầu trợ cấp gạo hàng năm.
- Xử lý theo thẩm quyền những hành vi vi phạm không để lãng phí, thất thoát, đảm bảo công bằng trong quá trình thực hiện trợ cấp gạo.

- Định kỳ cuối quý, năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.
2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi quản lý về việc triển khai thực hiện việc trợ cấp gạo và trồng rừng phòng hộ, sản xuất thay thế nương rẫy trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo các hạt Kiểm lâm, Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng các huyện tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện trồng rừng thay thế nương rẫy và trợ cấp gạo.

- Định kỳ cuối quý, năm tổng hợp tình hình thực hiện dự án ở cơ sở toàn tỉnh báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cân đối, bố trí nguồn vốn để thực hiện trồng rừng phòng hộ, sản xuất thay thế nương rẫy theo kế hoạch hàng năm của tỉnh.

4. Sở Tài chính
Tham mưu giúp UBND tỉnh về các vấn đề liên quan đến lĩnh vực tài chính, hướng dẫn phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, chủ đầu tư các vấn đề liên quan đến chế độ thanh quyết toán, thẩm định theo Quy định hiện hành.
5. Kho bạc Nhà nước tỉnh
- Căn cứ nguồn vốn được bố trí và chế độ quy định, thực hiện việc kiểm soát và tiến hành cấp phát vốn kịp thời cho các chủ đầu tư.
- Quản lý theo dõi việc tạm ứng, thanh quyết toán và tiến hành cấp phát vốn kịp thời cho các chủ đầu tư.
- Quản lý, theo dõi việc tạm ứng, thanh quyết toán vốn, báo cáo định kỳ việc thanh toán vốn theo quy định hiện hành
6. Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn

- Phối hợp với chủ đầu tư tuyên truyền, vận động và phổ biến các quy định về chính sách trồng rừng phòng hộ, sản xuất thay thế nương rẫy.
- Phối hợp với các chủ đầu tư cơ sở rà soát danh sách các hộ gia đình, số lượng gạo trợ cấp cho từng hộ gia đình trong bản và thống nhất cụ thể về thời gian, địa điểm cấp gạo.
- Công khai tại UBND xã danh sách các hộ gia đình tham gia trồng rừng phòng hộ, sản xuất thay thế nương rẫy về số lượng gạo được trợ cấp.
7. Trách nhiệm của trưởng thôn, bản

- Phối hợp với chủ đầu tư và kiểm lâm địa bàn rà soát, thống kê các hộ gia đình tham gia trồng rừng phòng hộ, trồng rừng sản xuất thay thế nương rẫy.
- Giám sát việc thực hiện sử dụng gạo trợ cấp và trồng rừng phòng hộ, sản xuất thay thế nương rẫy tại thôn bản.
- Công khai tại bản danh sách các hộ gia đình tham gia trồng rừng phòng hộ, sản xuất thay thế nương rẫy về số lượng gạo được trợ cấp, diện tích trồng rừng thay thế nương rẫy.
8. Trách nhiệm của chủ đầu tư
- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của chủ đầu tư và các quy định hiện hành khác có liên quan.
- Tổ chức thực hiện, nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán các hạng mục hoàn thành và đề nghị thanh toán trợ cấp gạo cho các hộ đúng thời gian quy định.
- Thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định về chế độ báo cáo.
9. Trách nhiệm của chủ hộ tham gia trồng rừng thay thế nương rẫy

- Cùng các thành viên trong gia đình và vận động các các hộ gia đình trong cộng đồng tổ chức thực hiện theo đúng “giấy đề nghị trồng rừng thay thế nương rẫy” đã cam kết.
- Trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng trồng theo đúng hợp đồng đã ký và các quy trình, quy định, hướng dẫn của chủ đầu tư và các văn bản hiện hành khác có liên quan.
Điều 2. Những nội dung trợ cấp gạo không quy định tại Quyết định này thực hiện theo Thông tư liên tịch số 52/2008/TTLT-BNN-BTC ngày 14 tháng 4 năm 2008 của liên bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Tài chính về việc hướng dẫn trợ cấp gạo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở miền núi trồng rừng thay thế nương rẫy.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban Dân tộc tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh ủy (B/c);

- TT HĐND tỉnh (B/c);

- TT UBND tỉnh;

- Như Điều 3;

- Phòng KTTH (Đ/c Thanh);
- Lưu: VT, Mạnh KTN, 68 bản.
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(Đã ký)
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